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BẢN DỮ LIỆU ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN[image: ]

( APPLICANT’S PROFILE SHEET )
I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN ( Personal Information):
	
Họ và tên (Full name):

	
Vị trí ứng tuyển ưu tiên (Position Applying for):

	
Vị trí ứng tuyển số 2(Position Applying for):

	
Mức lương đề nghị (Expected Salary):

	
Ngày sinh( Date of Birth):
	
Giới tính( Sex):                  Nam ( Male)
       
                                            Nữ  (Female)        
	

	Địa chỉ liên hệ (Contact address):

	Điên thoại liên lạc( Contact Phone):


	Tình trạng sức khỏe (Health Status):                Chiều cao (Height):                      Cân nặng (Weight):

	Tình trạng hôn nhân (Marital Status):            Độc thân(Single):             Có gia đình(Married):               Ly dị:



II/ TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN / ( Education Level )
	1/ Các văn bằng đã đạt được
       ( Education History )
	

	Tên trường
( Name of Schools, Colleges or Universities
	Chuyên ngành
( Speciality)
	Thời gian học
( Duration )
	Bằng cấp đạt được
(Diploma, degree achieved)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	2/ Ngoại ngữ
( Language Skills)
	

	Tiếng ( Language )
	Giỏi (Excellent)
	Khá
 (Good)
	Trung bình (Average)
	Yếu ( Under Average )
	Văn bằng và nơi cấp
(Certificate and Isssue by)

	Tiếng Anh ( English)
	
	
	
	
	

	Tiếng Pháp ( French)
	
	
	
	
	

	Tiếng Hoa ( Chinese )
	
	
	
	
	

	Tiếng Nhật ( Japanese )
	
	
	
	
	

	Khác ( Others )…..
	
	
	
	
	



	3/Kỹ năng vi tính
 ( Computer Skills)
	

	Các chương trình 
( Course )
	Giỏi (Excellent)
	Khá
 (Good)
	Trung bình (Average)
	Yếu ( Under Average )
	Văn bằng và nơi cấp
(Certificate and Isssue by)

	Word
	
	
	
	
	

	Excel
	
	
	
	
	

	Access
	
	
	
	
	

	Powerpoint
	
	
	
	
	

	Internet Explorer
	
	
	
	
	

	Khác ( Others):….
	
	
	
	
	

	
Khi nào bạn có thể nhận việc nếu được tuyển dụng ? Ngay lập tức/ Intermediated            
                                                                                     Sau 7 ngày /After a weeks               
(When you can start your job if being recruited?)	Sau 15 ngày / After twos weeks




III/KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (Working Experiences):
	Từ  ( From ):
Đến (To):
	Tên Công ty ( Company’s name ):
	Chức vụ ( Job title):

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	Ngày(date)………./……./………..
	Chữ ký của ứng viên
(Applicant’s Signature)
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